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Vắc-xin ng ừa b ệnh u ốn ván và b ạch h ầu (Td)  
Tetanus and diphtheria (Td) vaccine  

Trong 50 năm qua, vi ệc ch ủng ng ừa đã c ứu nhi ều 

m ạng s ống ở Canada hơn b ất c ứ  biện pháp y t ế  

nào khác.  

Vắc-xin Td là gì?  

Vắc-xin Td b ảo v ệ  ch ống l ạ i 2 b ệnh:  

• Uốn ván  

• Bạch h ầu 

Vắc-xin này đư ợc B ộ  Y t ế  Canada phê duy ệt và 

đư ợc cung c ấp mi ễn phí. Hãy g ọ i cho chuyên gia 

chăm sóc s ức kh ỏe c ủa b ạn đ ể  đặt l ịch h ẹn.  

Ở  trẻ  nh ỏ, các mũi ch ủng ng ừa u ốn ván và b ạch 

hầu đư ợc k ết h ợp v ới các lo ạ i v ắc-xin khác như ho 

gà (ho rít) và b ạ i li ệt. Nh ững v ắc-xin này đư ợc 

cung c ấp dư ới d ạng m ột chu ỗ i g ồm nhi ều li ều. 

H ầu h ết tr ẻ  em nh ận đư ợc nh ững v ắc-xin này 

trong đ ộ  tu ổi sơ sinh và ch ập ch ững bi ết đi. Các 

em nh ận li ều nh ắc l ại trư ớc khi b ắt đ ầu h ọc m ẫu 

giáo và m ột lần n ữa vào l ớp 9.  

Để  biết thêm thông tin v ề  các lo ạ i v ắc-xin này, hãy 

truy c ập:  

• HealthLinkBC File #15a V ắc-xin ng ừa b ệnh u ốn 

ván, b ạch h ầu, ho gà, b ạ i li ệt (Tdap -IPV)  

• HealthLinkBC File #15b V ắc-xin ng ừa b ạch h ầu, 

uốn ván, ho gà, b ạ i liệt và h aemophilus 

influenzae loạ i b (DTaP -IPV -Hib)  

• HealthLinkBC File #18c V ắc-xin ng ừa b ệnh u ốn 

ván, b ạch h ầu, ho gà (Tdap)  

• HealthLinkBC File #105 V ắc-xin ng ừa b ệnh b ạch 

hầu, u ốn ván, ho gà, viêm gan B, b ạ i liệt và 

haemophilus influenzae lo ạ i b  (DTaP -HB -IPV -Hib)  

Ai nên nh ận v ắc-xin này?  

Vắc-xin này có th ể  đư ợc dùng cho nh ững ngư ời ít 

nh ất 7 tu ổi. Nó thư ờng đư ợc cung c ấp cho ngư ời 

trư ởng thành t ừ  18 tu ổ i tr ở lên. Ngư ời trư ởng 

thành đã đư ợc ch ủng ng ừa b ệnh u ốn ván và b ạch 

hầu khi còn nh ỏ  nên nh ận li ều nh ắc l ạ i của vắc-xin 

Td c ứ  10 năm m ột lần. Đi ều này c ủng c ố  ho ặc 

tăng s ức m ạnh cho h ệ  mi ễn d ịch đ ể  bảo v ệ  tốt 

hơn ch ống l ạ i các b ệnh này.  

Ngư ời trư ởng thành chưa đư ợc ch ủng ng ừa ho ặc 

không có b ản ghi v ề  các v ắc-xin trư ớc đây cũng 

nên nh ận v ắc-xin này. V ắc-xin này cũng có th ể  

đư ợc tiêm/chích cho nh ững ngư ời b ị vết c ắt 

nghiêm tr ọng ho ặc v ết thương sâu n ếu l ần 

tiêm/chích v ắc-xin u ốn ván g ần nh ất c ủa h ọ  là t ừ  

hơn 5 năm trư ớc.  

N ếu b ạn b ị vết c ắt ho ặc v ết thương nghiêm tr ọng, 

bao g ồm v ết đâm, v ết c ắn, v ết b ỏng ho ặc v ết tr ầy 

xư ớc, b ạn nên đ ến g ặp chuyên gia chăm sóc s ức 

kh ỏe c ủa mình ngay l ập t ức đ ể  đư ợc đi ều tr ị. Đi ều 

này đ ặc bi ệt quan tr ọng n ếu v ết thương b ị bẩn.  

Đi ều quan tr ọng là ph ả i gi ữ  bản ghi c ủa t ất c ả  các 

loạ i v ắc-xin đã nh ận.  

Vắc-xin này có nh ững l ợi ích gì?  

Vắc-xin Td là cách t ốt nh ất đ ể  bảo v ệ  ch ống l ạ i 

bệnh u ốn ván và b ạch h ầu. Nh ững b ệnh này đ ều 

nghiêm tr ọng và đôi khi gây t ử  vong.  

Khi b ạn ch ủng ng ừa, b ạn cũng giúp b ảo v ệ  nh ững 

ngư ời khác.  

Có th ể  có nh ững ph ản ứng gì sau khi nh ận 

vắc-xin này?  

Các lo ạ i v ắc-xin đ ều r ất an toàn. Vi ệc ch ủng ng ừa 

an toàn hơn nhi ều so v ới vi ệc b ị nhi ễm b ệnh u ốn 

ván ho ặc b ạch h ầu.  

Nh ững ph ản ứng thư ờng g ặp v ới lo ạ i v ắc-xin này 

bao g ồm b ị đau, t ấy đ ỏ  và sưng ở ch ỗ  tiêm/chích  

vắc-xin. S ốt, nh ức đ ầu và đau cơ cũng có th ể  xảy 

ra.  
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Để biết thêm các chủ đề của HealthLinkBC  File, hãy truy cập www.HealthLinkBC.ca/health -

library/healthlinkbc -files  hoặc đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương bạn. Để có thông tin và lời khuyên 

y khoa không khẩn cấp tại B.C., hãy truy cập www.HealthLinkBC.ca  hoặc gọi số 8-1-1 (miễn phí). Đối với 

người khiếm thính và lãng tai, hãy gọi số 7-1-1. Có các dịch vụ dịch thuật cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu 

cầu.  

Để  biết thêm thông tin v ề  hộ i ch ứng Reye, hãy 

truy c ập HealthLinkBC File #84 H ộ i ch ứng Reye . 

Đi ều quan tr ọng là ph ả i ở lại cơ s ở ch ủng ng ừa 

trong 15 phút sau khi nh ận b ất k ỳ loạ i v ắc-xin nào. 

Có m ột kh ả  năng c ực hi ếm x ảy ra là ph ản ứng d ị 

ứng đe d ọa đ ến tính m ạng g ọ i là s ốc ph ản v ệ  

(anaphylaxis). Đi ều này x ảy ra v ới ít hơn m ột trong 

m ột tri ệu ngư ời nh ận v ắc-xin này. Các tri ệu ch ứng 

có th ể  bao g ồm n ổ i m ề  đay, khó th ở, ho ặc sưng 

họng, lư ỡi ho ặc môi. N ếu ph ản ứng này x ảy ra, 

chuyên gia chăm sóc s ức kh ỏe c ủa b ạn đã đư ợc 

chu ẩn b ị để  điều tr ị nó. Đi ều tr ị kh ẩn c ấp bao g ồm 

việc s ử  dụng epinephrine (adrena line) và chuy ển 

bằng xe c ứu thương đ ến phòng c ấp c ứu g ần nh ất. 

N ếu các tri ệu ch ứng này xu ất hi ện sau khi b ạn đã 

rời cơ s ở ch ủng ng ừa, hãy g ọ i 9-1-1 ho ặc s ố  điện 

tho ạ i kh ẩn c ấp đ ịa phương.  

Hãy luôn báo cáo các ph ản ứng nghiêm tr ọng 

ho ặc b ất ng ờ cho chuyên gia chăm sóc s ức kh ỏe 

của b ạn.  

Ai không nên nh ận v ắc-xin này?  

Hãy nói chuy ện v ới chuyên gia chăm sóc s ức kh ỏe 

nếu b ạn ho ặc con b ạn đã t ừng b ị m ột ph ản ứng 

đe d ọa đ ến tính m ạng v ới m ột liều v ắc-xin ng ừa 

bệnh u ốn ván ho ặc b ạch h ầu trư ớc đây, ho ặc v ới 

bất c ứ  thành ph ần nào c ủa v ắc-xin.  

Nh ững ngư ời đã t ừng xu ất hi ện H ộ i ch ứng 

Guillain -Barré (Guillain -Barré Syndrome - GBS) 

trong vòng 8 tu ần sau khi nh ận v ắc-xin ng ừa 

bệnh u ốn ván, mà không rõ nguyên nhân, thì 

không nên nh ận v ắc-xin Td. GBS là m ột tình tr ạng 

hi ếm x ảy ra có th ể  làm suy y ếu và tê li ệt cơ b ắp 

của cơ th ể. H ộ i ch ứng này thư ờng x ảy ra nh ất sau 

khi b ị nhi ễm trùng, nhưng trong m ột s ố  trư ờng 

hợp hi ếm g ặp có th ể  xảy ra sau khi đưa vào cơ th ể  

m ột s ố  loạ i v ắc-xin.  

Không c ần thi ết ph ả i trì hoãn vi ệc ch ủng ng ừa do 

b ị cảm l ạnh ho ặc b ị bệnh nh ẹ  khác. N ếu b ạn có lo 

ng ạ i, hãy nói chuy ện v ới chuyên gia chăm sóc s ức 

kh ỏe c ủa b ạn.  

Bệnh u ốn ván và b ạch h ầu là gì?  

Uốn ván , hay còn g ọi là phong đòn gánh, là b ệnh 

do vi khu ẩn ch ủ  yếu có trong đ ất gây ra. Khi vi 

khu ẩn này xâm nh ập vào da qua v ết c ắt, v ết xư ớc 

ho ặc v ết thương, chúng s ẽ  sản sinh ra ch ất đ ộc có 

th ể  gây đau th ắt các cơ trên toàn cơ th ể . B ệnh này 

rất nghiêm tr ọng n ếu các cơ dùng đ ể  th ở b ị ảnh 

hư ởng. Có t ới 1 trong 5 ngư ời m ắc b ệnh u ốn ván 

có th ể  tử  vong.  

Bạch h ầu  là m ột b ệnh nhi ễm trùng nghiêm tr ọng 

ở mũi và c ổ  họng do vi khu ẩn b ạch h ầu gây ra. Vi 

khu ẩn này lây lan qua không khí khi ngư ời ta h ắt 

hơi ho ặc ho ho ặc ti ếp xúc tr ực ti ếp da v ới da. 

Bệnh này có th ể  gây ra nh ững v ấn đ ề  nghiêm 

trọng cho đư ờng th ở. Nó cũng có th ể  gây suy tim 

và tê li ệt. Kho ảng 1 trong 10 ngư ời m ắc b ệnh 

bạch h ầu có th ể  tử  vong.  

Nh ững b ệnh này hi ện r ất hi ếm x ảy ra ở B.C. nh ờ 

các chương trình ch ủng ng ừa đ ịnh k ỳ cho tr ẻ  nh ỏ . 

Sự  ch ấp thu ận c ủa tr ẻ  v ị thành niên chín 

ch ắn  

Cha m ẹ  ho ặc ngư ời giám h ộ  và con cái h ọ  đư ợc 

khuy ến ngh ị th ảo lu ận v ề  việc ch ấp thu ận ch ủng 

ng ừa. Tr ẻ  em dư ới 19 tu ổ i, nh ững ngư ời có th ể  

hiểu đư ợc nh ững l ợi ích cũng như nh ững ph ản 

ứng có th ể  xảy ra đ ố i v ới m ỗ i lo ạ i v ắc-xin và nguy 

cơ c ủa vi ệc không ch ủng ng ừa, có th ể  đồng ý 

ho ặc t ừ  ch ố i m ột cách h ợp pháp vi ệc ch ủng ng ừa. 

Để  biết thêm thông tin v ề  sự  đồng ý c ủa tr ẻ  vị 

thành niên chín ch ắn, hãy truy c ập HealthLinkBC 

File #119 Đ ạo lu ật Tr ẻ  em, s ự  ch ấp thu ận c ủa tr ẻ  

em v ị thành niên chín ch ắn và ch ủng ng ừa. 

Có thể dùng acetaminophen (ví dụ: Tylenol ® ) 

hoặc ibuprofen (ví dụ: Advil ® ) để giảm sốt hoặc 

đau nhức. Không nên dùng ASA (như Aspirin®) 

cho bất kỳ trẻ em nào dưới 18 tuổi do nguy cơ 

bị hội chứng Reye (Reye syndrome).  
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